
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

 
Biểu mẫu 23 

(Kèm theo công văn số: 2223 /ĐHCT-KHTH  ngày  09  tháng 12 năm 2011 
 của Trường Đại học Cần Thơ) 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012 
                                                                         Đơn vị tính: Người 

                                Trình độ 

STT Nội dung Tổng số Giáo 
sư 

Phó 
Giáo 
sư 

TSKH, 
tiến sỹ 

Thạc 
sĩ 

Cử 
nhân khác 

 1 2 
(3+4+5+6+7+8) 3 4 5 6 7 8 

1 Tổng số 1.185 3 60 134 637 348 3 
2 Khoa Sư phạm 186   5 11 124 46  
3 Khoa Nông nghiệp và SHƯD 124 2 22 35 55 10  
4 Khoa Công nghệ 170     11 77 82  
5 Khoa Khoa học Tự nhiên 90   1 9 66 14   

6 
Khoa Công nghệ Thông tin & 
TT 60     8 34 18   

7 Khoa Kinh tế & Quản trị KD 125   5 9 71 40   
8 Khoa Luật 52     6 20 26   
9 Khoa Thủy sản 59   12 12 27 8   
10 Khoa Dự bị dân tộc 5       5     
11 Khoa Môi trường & TNTN 56 1 4 9 33 9   
12 Khoa Khoa học Xã hội và NV 86     6 53 27   
13 Khoa Phát triển nông thôn 26   2   7 17   
14 Khoa Khoa học Chính trị 37     4 19 14   
15 Khoa Sau Đại học 1     1       
16 BM.Giáo dục thể chất 18       13 5   
17 TT.Giáo dục Quốc phòng 21         18 3 
18 Viện NC&PT Công nghệ SH 21   3 6 7 5   
19 Viện Nghiên cứu ĐBSCL 13   3 4 5 1   
20 TT.Ngoại ngữ 9       9     
21 TT.Đảm bảo chất lượng & KT 1       1     
22 TT.Công nghệ Phần mềm 12       6 6   
23 P.Kế hoạch-Tổng hợp 1       1     
24 P.Tổ chức-Cán bộ 1         1   
25 P. Đào tạo 1   1         
26 P.Quản lý Khoa học 3   1 1 1     
27 P.Hợp tác quốc tế 2   1 1       
28 VP.Đảng & các đoàn thể 1       1     
29 Ban Quản lý công trình 1       1     
30 P.Thanh tra Pháp chế 2       1 1   
31 Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ 1     1      

                                                              Cần Thơ, ngày 30 tháng 11 năm 2011 
           KT HIỆU TRƯỞNG 
          PHÓ HIỆU TRƯỞNG           


